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ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 2 

 ĐỀ SỐ 2 

I. TRẮC NGHIỆM (Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng) 

Câu 1: Phép so sánh nào dưới đây là đúng: 

A. 237 > 273  B. 310 < 300  C. 690 = 609  D. 821 < 841 

Câu 2: Đồng hồ sau chỉ mấy giờ: 

 

A. 5 giờ 30 phút  B. 6 giờ 30 phút  C. 4 giờ 30 phút  D. 7 giờ 30 phút 

Câu 3: Có bao nhiêu hình tứ giác ở trong hình sau: 

 

A. 2 hình  B. 3 hình  C. 4 hình  D. 5 hình 

Câu 4: Kết quả của phép tính 5dm 5cm – 18 cm = ......... là: 

A. 37 cm  B. 47 cm  C. 46 cm  D. 36 cm 

Câu 5: Có 40 bút chì màu được chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy chiếc bút chì màu? 

A. 6 chiếc  B. 7 chiếc  C. 8 chiếc  D. 9 chiếc 

Câu 6: Nhà bác An thu hoạch được 259 kg mận. Nhà bác Bình thu hoạch nhiều hơn nhà bác An 145 

kg. Hỏi nhà bác Bình thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam mận? 

A. 114 kg  B. 404 kg  C. 394 kg  D. 404 kg 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Đặt tính rồi tính:  

        857 – 14             232 + 296          111 + 89             543 – 127 

.............................      ...........................          ..........................        ......................... 

.............................      ...........................          ..........................        ......................... 

.............................      ...........................          ..........................        ......................... 

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

10 cm = ............ mm   19 dm = .......... cm 

8m 3dm = ........ dm  31m 9dm = ....... dm 
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Câu 3: Anh cao 167 cm, anh cao hơn em 25 cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét? 

............................................................................................................................. .................................... 

............................................................................................................................. ....................................

................................................................................................................................................................. 

 

Câu 4: Tổng của hai số bằng 54. Nếu một số hạng bớt đi 17 đơn vị thì được tổng mới là bao nhiêu? 

............................................................................................................................. .................................... 

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................... 

Câu 5: Hãy điền các số vào các ô của bảng dưới đây sao cho tổng các số trong các hàng, các cột và 

các đường chéo đều bằng nhau. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Phép so sánh nào dưới đây là đúng: 

A. 237 > 273  B. 310 < 300  C. 690 = 609  D. 821 < 841 

Phương pháp 

Ta có sánh các cặp chữ số ở cùng một hàng lần lượt từ trái sang phải. 

Cách giải 

Phép so sánh đúng là 821 < 841 

Đáp án: D 

Câu 2: Đồng hồ sau chỉ mấy giờ: 

 

A. 5 giờ 30 phút  B. 6 giờ 30 phút  C. 4 giờ 30 phút  D. 7 giờ 30 phút 

Phương pháp 

Quan sát tranh để xác định giờ trên đồng hồ. 

Cách giải 

Đồng hồ chỉ 5 giờ 30 phút. 

Đáp án: A 

Câu 3: Có bao nhiêu hình tứ giác ở trong hình sau: 

 

A. 2 hình  B. 3 hình  C. 4 hình  D. 5 hình 

Phương pháp 

Hình tứ giác có 4 cạnh và 4 góc. 

Cách giải 

Trong hình trên có 3 hình tứ giác. 

Đáp án: B 

Câu 4: Kết quả của phép tính 5dm 5cm – 18 cm = ......... là: 

A. 37 cm  B. 47 cm  C. 46 cm  D. 36 cm 
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Phương pháp 

Áp dụng cách đổi: 1 dm = 10 cm 

Cách giải 

5dm 5cm – 18 cm = 55 cm – 18 cm = 37 cm 

Đáp án: A 

Câu 5: Có 40 bút chì màu được chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy chiếc bút chì màu? 

A. 6 chiếc  B. 7 chiếc  C. 8 chiếc  D. 9 chiếc 

Phương pháp 

Số chiếc bút chì mỗi bạn nhận được = Số bút chì : số bạn 

Cách giải 

Mỗi bạn được số chiếc bút chì màu là: 

40 : 5 = 8 (chiếc) 

Đáp án: C 

Câu 6: Nhà bác An thu hoạch được 259 kg mận. Nhà bác Bình thu hoạch nhiều hơn nhà bác An 145 

kg. Hỏi nhà bác Bình thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam mận? 

A. 114 kg  B. 404 kg  C. 394 kg  D. 404 kg 

Phương pháp 

Số kg mận nhà bác Bình thu hoạch = Số kg mận nhà bác An thu hoạch + 145 kg 

Cách giải 

Nhà bác Bình thu hoạch được số ki-lô-gam mận là: 259 + 145 = 404 (kg) 

Đáp án: D 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Đặt tính rồi tính:  

        857 – 14             232 + 296          111 + 89             543 - 127 

Phương pháp 

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau 

- Cộng hoặc trừ lần lượt từ phải sang trái 

Cách giải 

857

14

843


 

232

296

528


 

111

89

200


 

543

127

416


  

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

10 cm = ............ mm   19 dm = .......... cm 
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8m 3dm = ........ dm  31m 9dm = ....... dm 

Phương pháp 

Áp dụng cách đổi: 1 dm = 10 cm ; 1 m = 10 dm 

Cách giải 

10 cm = 1 mm   19 dm = 190 cm 

8m 3dm = 83 dm  31m 9dm = 319 dm 

Câu 3: Anh cao 167 cm, anh cao hơn em 25 cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Phương pháp 

Chiều cao của em = chiều cao của anh – 25 cm 

Cách giải 

Em cao số xăng-ti-mét là: 

167 – 25 = 142 (cm) 

Đáp số: 142 cm 

Câu 4: Tổng của hai số bằng 54. Nếu một số hạng bớt đi 17 đơn vị thì được tổng mới là bao nhiêu? 

Phương pháp 

Nếu một số hạng bớt đi 17 thì tổng cũng giảm đi 17 đơn vị. 

Cách giải 

Nếu một số hạng bớt đi 17 thì tổng cũng giảm đi 17 đơn vị. 

Tổng mới là 54 – 17 = 37 

Đáp số: 37 

Câu 5: Hãy điền các số vào các ô của bảng dưới đây sao cho tổng các số trong các hàng, các cột và 

các đường chéo đều bằng nhau. 

 

 

Phương pháp 

Bước 1. Tìm tổng ba số dựa vào hàng chéo đã biết 

Bước 2. Tính rồi điền các số còn thiếu 
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Cách giải 

Tổng ba số trong các hàng, các cột và các đường chéo là: 14 + 23 + 32 = 69 

Các số cần điền là: 

 

 


